
UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Điện Biên Phủ, ngày 15 tháng 10 năm 2026 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế phường Điện Biên Phủ. 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyễn Hữu Thọ, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 -11h30, 13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Thị Vân 
001068/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Phó giám đốc - Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của cơ sở KCB - Bác 

sĩ đa khoa khám chữa bệnh 

- TYT phường Điện Biên 

Phủ 

 

 

2.  Lò Thị Thương 
001812/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 



2 

 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

3.  Sùng Thị Dính 
002699/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh cao đẳng khám 

chữa bệnh sản phụ khoa - 

TYT phường Điện Biên 

Phủ 

 

 

4.  Vũ Thị Hường 
003332/ĐB-

CCHN 

KCB bệnh thông 

thường Theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

 

 

5.  Trần Thanh Hồng 
000501/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

 

 

6.  Hà Thị Hằng 
580/CCHN-D-

SYT-ĐB 

Quầy thuốc, Tủ thuốc 

trạm Y tế xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ cao đẳng – TYT 

phường Điện Biên Phủ 
 

 

7.  Lê Thị Thu 
000207/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

YSĐK - Khám chữa bệnh - 

TYT phường Điện Biên 

Phủ 
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TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

8.  Hoàng Thị Huệ 
0000241/ĐB-

GPHN 
Y khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa khoa, khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

9.  Lò Thị Thi 
002260/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh CĐ - TYT phường 

Điện Biên Phủ 
  

 

10.  Nguyễn Thị Hương 
0000249/ĐB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân điều dưỡng - TYT 

phường Điện Biên Phủ 
  

 

11.  Đoàn Tuấn Hải 
003051/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng trung cấp - 

TYT phường Điện Biên 

Phủ 

  

 

12.  Phạm Thị Chanh 
413/CCHN-D-

SYT-ĐB 

Quầy thuốc, Tủ thuốc 

trạm Y tế xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng dược - TYT 

phường Điện Biên Phủ 
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TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

13.  Lò Thị Nguyên 
0002176/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

14.  Quàng Văn Hải 
002903/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh đa khoa - TYT phường 

Điện Biên Phủ 

 

 

15.  Phan Thị Lượng 
0001824/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

16.  Quàng Thị Cúc 
0001821/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

NHS khám chữa bệnh sản 

phụ khoa - TYT phường 

Điện Biên Phủ 

  

 

17.  Lò Thị Luýn 
0001825/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

18.  Nguyễn Mai Hạnh 
0001819/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 
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TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

19.  Hà Thị Thắm 
742/CCHN-D-

SYT-ĐB 
Quầy thuốc 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ cao đẳng - TYT 

phường Điện Biên Phủ 
 

 

20.  Hoàng Thị Minh Loan 
001808/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

21.  Lò Thị Thiên 
001810/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

NHS cao đẳng khám chữa 

bệnh sản phụ khoa - TYT 

phường Điện Biên Phủ 

  

 

22.  Vũ Văn Phương 
002671/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa chữa bệnh 

đa khoa - TYT phường 

Điện Biên Phủ 

  

 

23.  Phạm Đức Tuấn 
397/CCHN-D-

SYT-ĐB 

Quầy thuốc, Tủ thuốc 

trạm Y tế xã. 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ cao đẳng - TYT 

phường Điện Biên Phủ 
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TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

24.  Tạ Thị Thúy 
003516/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

Khám bệnh chữa bệnh 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

25.  Lò Thị Hoa 
001221/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường. 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

26.  Lê Thị Xuân 
000842/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

27.  Vàng A Vừ 
001806/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

28.  Lê Thị Dung 
002327/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

8, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

NHS khám chữa bệnh sản 

phụ khoa - TYT phường 

Điện Biên Phủ 
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TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

29.  Trần Xuân Nam 

002350/ĐB-

CCHN, 164/QĐ-

SYT 

Khám bệnh chữa bệnh 

thông thường Theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ, Thực hiện 

vật lý trị liệu và phục 

hồi chức năng 

Sáng: 7h00 - 11h30; 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

 

 

30.  Hoàng Thị Hương 
0001804/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

 

 

31.  Nguyễn Thị Thu Thủy 
0000250/ĐB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng điều dưỡng - 

TYT phường Điện Biên 

Phủ 

  

 

32.  Lường Thị Linh 
0001800/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh cao đẳng khám 

chữa bệnh sản phụ khoa - 

TYT phường Điện Biên 

Phủ 
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TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

33.  Lò Văn Hải 
002764/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa khám chữa 

bệnh - TYT phường Điện 

Biên Phủ 

  

 

34.  Quàng Văn Tinh 
550/CCHN-D-

SYT-ĐB 

Quầy thuốc, Tủ thuốc 

trạm Y tế xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ cao đẳng - TYT 

phường Điện Biên Phủ 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Lãnh đạo Trạm Y tế; 
- TTYT Điện Biên Phủ; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội phường; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BS. Nguyễn Thị Vân 
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